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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Bà Trương Thị Hồng Ngân 

Các Hội thẩm nhân dân:            Ông Nguyễn Quốc Thống 

                                                    Ông Hứa Trọng Nhơn 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Ngọc Tú Hương là Thư ký Tòa án nhân 

dân huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau. 

Ngày 11 tháng 4 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Năm Căn, 

tỉnh Cà Mau xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 150/2023/TLST-DS ngày 

19 tháng 10 năm 2023 về “Tranh chấp hợp đồng cầm cố tài sản” theo Quyết 

định đưa vụ án ra xét xử số: 17/2024/QĐXXST-DS ngày 05 tháng 3 năm 2024, 

giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Công ty TNHH SRISAWAD Việt N. 

Địa chỉ trụ sở: Số 128, Nguyễn D, phường B, Thành p, tỉnh N.  

Người đại diện hợp pháp cho nguyên đơn: Anh Hứa Văn V, sinh năm 1991. 

Địa chỉ cư trú: Ấp K, xã Đ, huyện C, tỉnh C (là người đại diện theo ủy quyền, 

văn bản ủy quyền ngày 01/8/2023), (xin vắng). 

- Bị đơn: Ông Nguyễn Phi L, sinh năm 1968 (vắng mặt). 

Địa chỉ cư trú: Ấp Ô, xã Đ, huyện N, tỉnh C. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Quá trình giải quyết vụ án nguyên đơn, người đại diện hợp pháp cho 

nguyên đơn trình bày yêu cầu: 
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Vào ngày 24 tháng 5 năm 2022, ông Nguyễn Phi L và Công ty TNHH 

SRISAWAD Việt N (viết tắt là công ty) ký kết hợp đồng cầm cố tài sản số 

CNM220501008NA19X, đăng ký giao dịch đảm bảo trên hệ thống đăng ký trực 

tuyến của Cục đăng ký Quốc gia Giaodichdambao/botuphap:1459480388 theo web: 

https://dktructuyen.moj.gov.vn/, tài sản cầm cố là: 01 xe mô tô hai bánh biển kiểm 

soát số 69M1-197.25, loại xe Honda Future viet 125cc Fi màu xanh bạc, số 

khung RLHJC7634JZ100900-số máy JC76E0445573, giấy chứng nhận đăng 

ký xe mô tô số 017507 do Công an huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau cấp ngày 

19/3/2019 mang tên Nguyễn Phi L, để nhận số tiền là 15.000.000 đồng, thời 

hạn cầm cố 12 tháng (từ ngày 24/5/2022 đến ngày 24/5/2023) với mức lãi 

suất là 1,1%/tháng, thanh toán tiền định kỳ hàng tháng gồm gốc và lãi trong 

hạn mỗi tháng là 1.383.780 đồng, thanh toán vào ngày 24 hàng tháng từ tháng 

06 năm 2022 đến tháng 05 năm 2023, lãi suất quá hạn là 150% mức lãi suất 

cầm cố trong hạn. Do nhu cầu cần xe đi lại nên cùng ngày Công ty có ký giấy 

cho ông Nguyễn Phi L mượn lại xe sử dụng, quy định thời hạn mượn xe từ ngày 

24/5/2022 đến ngày 24/6/2022 và địa điểm trả xe tại Công ty TNHH Srisawad 

Việt Nam - chi nhánh Cà Mau 2_ Cái Nước. Phía Công ty có giữ lại bản 

chính giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô biển kiểm soát số 69M1-197.25 

mang tên ông Nguyễn Phi L. 

Quá trình cầm cố ông L không thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo đúng như 

cam kết. Công ty đã liên hệ nhiều lần nhưng phía ông L vẫn trốn tránh không 

thực hiện nghĩa vụ trả nợ dù đã quá thời hạn cầm cố. Công ty yêu cầu Tòa án 

giải quyết buộc ông Nguyễn Phi L trả lại xe mô tô hai bánh biển số 69M1-

197.25 loại xe HONDA Future viet 125cc Fi (có giá trị khoản 22.000.000 

đồng). Trường hợp ông L không trả lại xe thì buộc ông L thanh toán tổng số 

tiền là 27.120.000 đồng, trong đó gốc là 15.000.000 đồng, lãi 1.980.000 đồng, 

phí mượn xe 10.140.000 đồng, phí theo dõi hồ sơ 300.000 đồng mỗi tháng kể 

từ ngày vi phạm nghĩa vụ thanh toán. Ngoài ra ông L còn phải tiếp tục chịu 

lãi suất, phí phát sinh theo hợp đồng cầm cố kể từ ngày 28/8/2023 đến khi 

thanh toán xong nợ. 

Tại đơn rút một phần yêu cầu khởi kiện ngày 05/3/2024 người đại diện 

theo ủy quyền của Công ty rút lại yêu cầu buộc ông L giao trả xe mô tô hai 

bánh biển số 69M1-197.25 loại xe HONDA Future viet 125cc Fi, rút lại yêu 

cầu trả phí mượn xe 10.140.000 đồng, phí theo dõi hồ sơ 300.000 đồng. Yêu 

https://dktructuyen.moj.gov.vn/
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cầu Hội đồng xét xử buộc ông Nguyễn Phi L trả số tiền cầm cố xe là 

15.000.000 đồng, tiền lãi trong hạn tính từ ngày 24/6/2022 đến ngày 

24/5/2023 là 12 tháng x 15.000.000 đồng x 1,1% = 1.980.000 đồng, lãi quá 

hạn từ ngày 24/6/2023 đến ngày xét xử là 10 tháng x 1,1% x 15.000.000 đồng 

x 150% = 2.475.000 đồng. Tổng số tiền ông L thanh toán cho Công ty là 

19.455.000 đồng. Công ty sẽ trả cho ông Nguyễn Phi L bản chính giấy chứng 

nhận đăng ký xe mô tô biển kiểm số 69M1-197.25 do Công an huyện Năm Căn 

cấp cho ông L ngày 19/3/2019 sau khi ông L thanh toán xong số tiền trên cho 

Công ty. 

 * Đối với bị đơn ông Nguyễn Phi L đã được Tòa án tống đạt hợp lệ 

Thông báo thụ lý vụ án và các văn bản tố tụng nhưng ông L vẫn vắng mặt không 

có lý do.  

* Tại phiên tòa: Người đại diện hợp pháp cho nguyên đơn, bị đơn 

vắng mặt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

  [1] Về thủ tục tố tụng: Công ty TNHH SRISAWAD Việt N khởi kiện ông 

Nguyễn Phi L yêu cầu trả tiền cầm cố tài sản nên đây là tranh chấp hợp đồng 

cầm cố tài sản được quy định tại khoản 3 Điều 26 của Bộ luật Tố tụng dân sự; 

ông L cư trú tại ấp Ông Do, xã Đất Mới, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau nên theo 

quy định tại Điều 35 và Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự, vụ án này thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau. 

Người đại diện hợp pháp cho nguyên đơn: Anh Hứa Văn V có đơn đề 

nghị giải quyết vắng mặt nên được Hội đồng xét xử chấp nhận theo quy định tại 

khoản 1 Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Đối với bị đơn ông Nguyễn Phi L đã được Tòa án triệu tập hợp lệ tham 

gia hòa giải và tham gia phiên tòa đến lần thứ hai nhưng vắng mặt không rõ lý 

do. Căn cứ khoản 1 Điều 207 và điểm b khoản 2 Điều 227 Bộ luật Tố tụng dân 

sự, vụ án không tiến hành hòa giải được và Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt 

ông L là đúng quy định. 

  [2] Về nội dung: Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, Hội đồng xét xử 

thấy rằng:  

Người đại diện hợp pháp cho nguyên đơn có yêu cầu rút lại một phần yêu 

cầu khởi kiện về việc buộc ông L giao trả xe mô tô hai bánh biển số 69M1-
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197.25 loại xe HONDA Future viet 125cc Fi, trả phí mượn xe 10.140.000 

đồng, phí theo dõi hồ sơ 300.000 đồng. Xét việc rút một phần yêu cầu khởi 

kiện của nguyên đơn là hoàn toàn tự nguyện và không trái đạo đức xã hội, 

Hội đồng xét xử căn cứ điểm c khoản 1 Điều 217 của Bộ luật Tố tụng dân sự 

đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc buộc ông L giao 

trả xe mô tô hai bánh biển số 69M1-197.25 loại xe HONDA Future viet 125cc 

Fi, trả phí mượn xe 10.140.000 đồng, phí theo dõi hồ sơ 300.000 đồng. 

Xét hợp đồng cầm cố tài sản: Hợp đồng cầm cố tài sản ngày 24/5/2022 

được ký kết giữa ông L và Công ty là hoàn toàn tự nguyện. Thông qua hợp 

đồng cầm cố số CNM220501008NA19X ngày 24/5/2022, Công ty đã giải ngân 

cho ông L số tiền 15.000.000 đồng là phù hợp với quy định tại Điều 309 và Điều 

465 Bộ luật Dân sự, mức lãi suất các bên thỏa thuận phù hợp với quy định 

khoản 5 Điều 466, khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự. Đối với ông L, sau khi 

nhận được tiền, ông L đã ký mượn lại xe cầm cố với thời hạn 01 tháng, hết thời 

hạn mượn xe ông L không thực hiện nghĩa vụ trả lại xe cho bên nhận cầm cố và 

cũng không thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng đã ký kết là vi phạm quy 

định tại khoản 1 Điều 311 và Điều 466 Bộ luật Dân sự nên Hội đồng xét xử có 

cơ sở chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc ông Nguyễn Phi L 

thanh toán cho Công ty TNHH SRISAWAD Việt N số tiền gốc 15.000.000 

đồng, lãi trong hạn tính từ ngày 24/6/2022 đến ngày 24/5/2023 là 12 tháng x 

15.000.000 đồng x 1,1% = 1.980.000 đồng, lãi quá hạn từ ngày 24/6/2023 đến 

ngày xét xử là 10 tháng x 1,1% x 15.000.000 đồng x 150% = 2.475.000 đồng. 

Tổng số tiền ông L thanh toán cho Công ty là 19.455.000 đồng. 

Kể từ ngày Công ty có đơn yêu cầu thi hành án trường hợp ông Nguyễn 

Phi L chậm thực hiện nghĩa vụ thì hàng tháng ông L còn phải chịu thêm khoản 

tiền lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự. 

Công ty TNHH SRISAWAD Việt N có nghĩa vụ trả lại cho ông Nguyễn 

Phi L bản chính giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô số 017507 do Công an 

huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau cấp ngày 19/3/2019 cho ông L sau khi ông L 

thanh toán xong khoản nợ trên cho Công ty. 

[3] Về án phí dân sự sơ thẩm: Công ty không phải chịu, đã nộp tạm ứng 

số tiền 760.000 đồng được nhận lại. Do yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn 

được chấp nhận nên bị đơn ông Nguyễn Phi L phải chịu toàn bộ án phí dân sự 

sơ thẩm có giá ngạch 5% là 972.750 đồng. 
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Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Điều 147, khoản 1 Điều 207, điểm c khoản 1 Điều 217, điểm b 

khoản 2 Điều 227 và khoản 1 Điều 228 của Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 309, 

khoản 4 Điều 313, Điều 465, khoản 1, 5 Điều 446 và khoản 2 Điều 468 Bộ luật 

Dân sự; Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 

2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử:  

- Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH 

SRISAWAD Việt N. Buộc ông Nguyễn Phi L có trách nhiệm thanh toán cho 

Công ty TNHH SRISAWAD Việt N số tiền cầm cố tài sản còn nợ là 19.455.000 

đồng. 

Kể từ ngày Công ty TNHH SRISAWAD Việt N có đơn yêu cầu thi hành 

án trường hợp ông Nguyễn Phi L chậm thực hiện nghĩa vụ thì hàng tháng ông L 

còn phải chịu thêm khoản tiền lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 

468 Bộ luật Dân sự. 

- Đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH SRISAWAD 

Việt N về việc buộc ông Nguyễn Phi L giao trả xe mô tô hai bánh biển số 

69M1-197.25 loại xe HONDA Future viet 125cc Fi, trả phí mượn xe 

10.140.000 đồng, phí theo dõi hồ sơ 300.000 đồng. 

Công ty TNHH SRISAWAD Việt N có nghĩa vụ trả lại cho ông Nguyễn 

Phi L bản chính giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô số 017507 do Công an 

huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau cấp ngày 19/3/2019 cho ông L sau khi ông L 

thanh toán xong khoản nợ trên cho Công ty. 

-  Về án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch 5%: Ông Nguyễn Phi L chịu án 

phí là 972.750 đồng. 

Công ty TNHH SRISAWAD Việt N không phải chịu án phí. Công ty 

TNHH SRISAWAD Việt N được nhận lại toàn bộ số tiền tạm ứng án phí đã nộp 

là 760.000 đồng theo Biên lai thu tiền số 0016311 ngày 19 tháng 10 năm 2023 

của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau. 
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 “Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự 

nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành theo quy định tại các Điều 6, 7, 

7a, 7b và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo 

quy định tại Điều 30 của Luật thi hành án dân sự”.    

- Quyền kháng cáo: Các đương sự có quyền làm đơn kháng cáo bản án 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận bản án hoặc bản án được tống đạt hợp lệ. 

 

Nơi nhận: 
- Các đương sự; 

- VKSND huyện Năm Căn; 

- Chi cục THADS huyện Năm Căn; 

- Lưu: VT, hồ sơ vụ án.   

   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

 

                 Trương Thị Hồng Ngân          

 


